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N  y 29 - 3 - 2022 

NHÂN DANH 

N                                       

                              

 

-                                              

          –                     Ông Châu Văn Mỹ 

                 Ông Trần Quan  Khan       

   Tăn  Trần Quỳnh Phươn  

-                    n  Lâ  Tr n Thanh  Thư    T a  n nhân  ân t nh     

Liêu. 

-                                               tham gia phiên tòa: Bà 

Dươn  Thụ  Trinh - Ki   s t vi n  

N    29 th n  3 nă  2022  t i trụ s  T a  n nhân  ân t nh     Li u   t    

 h   th     n   hai vụ  n h nh s   h   th   thụ    s : 08/2022/TLPT-HS ngày 

09 tháng 01 nă  2022   i v i        Lâm Thanh H cùn   ồn   h           h n  

     ủa các          i v i   n  n h nh s  sơ th   s : 108/2021 HS-ST n    06 

th n  12 nă  2021  ủa T a  n nhân  ân thành ph      Liêu  t nh     Li u  

- Các bị                    

1. Lâm Thanh H  sinh nă  1982; T n  ọi  h  : Cu; Nơi sinh: Th nh  h  

    Li u  t nh     Li u; Nơi  ư tr : S  A  K   h   TK    Phườn  X  th nh  h  

    Li u  t nh     Li u; N hề n hiệ : T i  ế; Tr nh  ộ họ  v n: 5 12; Dân tộ : 

Kinh; Gi i tính: Na ; T n  i  : Kh n ; Qu   t  h: Việt Na ; C n  n  Lâ  Văn 

Ch  sinh nă  1934 ( ã  hết) v     Th i Ki  L  sinh nă  1943; Vợ Tr nh N ọ  Q  

sinh nă  1983; C n    03 n ười    n nh t sinh nă  2006  nhỏ nh t sinh nă  

2018; Tiền  n  tiền s : Kh n ;    t    iữ từ n    24 7 2020  ến n    01 8 2020 

 h  t i n   i  ến na   “    ặt” 

2.  gô P ước  1  sinh nă  1974; T n  ọi  h  : Tè ; Nơi sinh: Th nh  h  

    Li u  t nh     Li u; Nơi  ư tr : Kh   A   hườn  X  th nh  h      Li u  t nh 

    Li u; N hề n hiệ :  u n   n; Tr nh  ộ họ  v n: 7 12; Dân tộ : H a; Gi i 

tính: Na ; T n  i  : Kh n ; Qu   t  h: Việt Na ; C n  n  N   Ki  Ch1, sinh 

nă  1946 ( ã  hết); C n    Trươn  Th     sinh nă  1948; Vợ Trần Ki  Ph  sinh 

nă  1972; C n    02 n ười    n nh t sinh nă  1995  nhỏ nh t sinh nă  2001; 

Tiền  n  tiền s : Kh n ;        t i n   i “    ặt” 

3.  rần Kim  2  sinh nă  1972; Nơi sinh: Th nh  h      Li u  t nh     

Li u; Nơi  ư tr : S  D PL   h   TK     hườn  X  th nh  h      Li u  t nh     
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Liêu; N hề n hiệ :  u n   n; Tr nh  ộ họ  v n: 11 12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: 

Na ; T n  i  : Kh n ; Qu   t  h: Việt Na ; C n  n  Trần Ki  L1  sinh nă  

1942 v     N u ễn Th  M  sinh nă  1944 ( ã  hết); Vợ T   ích H3  sinh nă  

1974; C n    02 n ười    n nh t sinh nă  1997  nhỏ nh t sinh nă  1999; Tiền án, 

tiền s : Kh n ;        t i n   i “    ặt”      

4.  ăng   ị Kiều O  sinh nă  1967; Nơi sinh: Th nh  h      Li u  t nh     

Li u; Nơi  ư tr : Kh   TK     hườn  X  th nh  h      Li u  t nh     Li u; 

N hề n hiệ : Nội trợ; Tr nh  ộ họ  v n: 02 12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nữ; T n 

 i  : Kh n ; Qu   t  h: Việt Na ; C n  n  Tăn  Văn  1  sinh nă  1940 v     

Lâ  Th  T3  sinh nă  1948; Chồn  Hồ Văn N  sinh nă  1969; C n    02 n ười  

  n nh t sinh nă  1991  nhỏ nh t sinh nă  1999; Tiền  n  tiền s : Kh n ;        

t i n   i “    ặt”                                                                                                  

5.  ư   ị  ỹ    sinh nă  1985; T n  ọi  h  : Gi; Nơi sinh: Th nh  h      

Li u  t nh     Li u; Nơi  ư tr : S  SGZ   h   TK   hườn  X  th nh  h      

Li u  t nh     Li u; N hề n hiệ : Nội trợ; Tr nh  ộ họ  v n: 9 12; Dân tộ : Kinh; 

Gi i tính: Nữ; T n  i  : Kh n ; Qu   t  h: Việt Na ; C n  n  Lư Văn T4, sinh 

nă  1964 v     Lâ  Th  Thu H4  sinh nă  1965; Chồn  Châu Minh T5  sinh nă  

1984; C n Châu Minh Th  sinh nă  2011; Tiền  n  tiền s : Không;        t i 

n   i “    ặt”           

6.  rần  ăn    sinh nă  1969; Nơi sinh: Th nh  h      Li u  t nh     

Li u; ĐKHKTT: S   NV   h   T   hườn  K  th nh  h      Li u  t nh     Li u;  

Nơi  ư tr : S  XC, khóm A   hườn  T  th nh  h      Li u  t nh     Li u; N hề 

n hiệ : Kh n ; Tr nh  ộ họ  v n: 6 12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Na ; T n  i  : 

Kh n ; Qu   t  h: Việt Na ; C n  n  Trần Văn L2  sinh nă  1947 ( ã  hết) v  

   Trần Th  T6  sinh nă  1950; Vợ Trần Th  Mỹ L3  sinh nă  1969; C n Trần 

Quỳnh Tr  sinh nă  1994; Tiền  n  tiền s : Kh n ;        t i n   i “    ặt”                                       

7.  oàn   ị Kim   , sinh nă  1977; Nơi sinh: Th nh  h      Li u  t nh 

    Li u; Nơi  ư tr : S  KLK/X, khóm R   hườn  R  th nh  h      Li u  t nh 

    Li u; N hề n hiệ :  u n   n; Tr nh  ộ họ  v n: 6 12; Dân tộ : Kinh; Gi i 

tính: Nữ; T n  i  : Kh n ; Qu   t  h: Việt Na ; C n  n  Đ  n Văn Q1 sinh nă  

1939 ( ã  hết) v      ùi Th  H5  sinh nă  1944 ( ã  hết); Chồn  L  H  n  S  

sinh nă  1968; C n    02 n ười    n nh t sinh nă  1998  nhỏ nh t sinh nă  

2003; Tiền  n  tiền s : Kh n ;        t i n   i “    ặt”             

8.  rương  ăn  1, sinh nă  1992; Nơi sinh: Th nh  h      Li u  t nh     

Li u; Nơi  ư tr : S  RR/ABB, Kh   TK     hườn  X  th nh  h      Li u  t nh 

    Li u; N hề n hiệ : L   thu ; Tr nh  ộ họ  v n: 02 12; Dân tộ : Kinh; Gi i 

tính: Na ; T n  i  : Kh n ; Qu   t  h: Việt Na ; C n  n  Trươn  Văn H6, sinh 

nă  1964 ( ã  hết) v     N u ễn Th  Ch2  sinh nă  1969; Vợ Huỳnh N ọ  N  

sinh nă  1989; C n    02 n ười    n nh t sinh nă  2012  nhỏ nh t sinh nă  

2017; Tiền  n  tiền s : Kh n ;        t i n   i “vắn   ặt” 

C           h n   h n   áo: 

1.  ồ  ăn  2  sinh nă  1973; Nơi sinh: Th nh  h      Li u  t nh     Li u; 

Nơi  ư tr : S  AG/L, khóm B   hườn  K  th nh  h      Li u  t nh     Li u;           
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2.  guyễn   ị  2  sinh nă  1951; Nơi sinh: Th nh  h      Li u  t nh     

Li u; Nơi  ư tr : S  AFC/C, khóm B   hườn  K  th nh  h      Li u  t nh     

Liêu;  

          Ụ   : 

The      t i  iệu    tr n  hồ sơ vụ  n v   iễn  iến t i  hi n t a  nội  un  vụ 

 n  ượ  t   tắt như sau:  

V   u n  iế  th   thu nhậ , N   Phư   H1 cho Lâm Thanh H s   ụn  

 ăn nh  s  SS   ườn  Võ Th  S u  Kh   A   hườn  X  th nh  h      Li u  t nh 

    Li u  ủa H1    tổ  hứ   h  n ười  h     nh    . H    tr  h nhiệ  rủ r  

nhữn  n ười   nh      ến nh   ủa H1 tha   ia   nh    ; còn H1    nhiệ  vụ 

canh gác và bán thứ  ăn  h  n ười   nh   c. 

H nh thứ  H tổ  hứ    nh          nh   i  inh s u    (ha   ọi     inh Ấn 

Độ)  n ười   nh     s   ụn   ộ   i tâ  nhưn   ỏ     quân   i J  Q v  K ra   h  s  

 ụn           i    n t từ 1  ến 10  H nh thứ    nh      ồ   ột tụ nh    i v   a tụ 

 ặt      tụ  ặt thắn  thua tr   tiế  v i tụ nh    i  nhữn  n ười  h n  n ồi tụ th     

tụ  ặt h ặ  th nh nh    i  Sau  hi  inh   n , nhà cái xét bài    tính thắn  thua v i 

n ười   nh    . Mỗi v n   i  ai thắn   h i  ỏ tiền  âu v     i hộ   i      H 

 hu n    sẵn s  tiền từ 10.000  ồn   ến 20 000  ồn    

Kh  n  11  iờ n    23 7 2020  H tổ  hứ  v   ùn  tha   ia   nh     v i  

Trần Ki  H2, Trươn  Văn T1, N u ễn Th  D2, Trần Văn T t i nh   ủa H1     a 

 h  n i tr n  Một     sau  Tăn  Th  Kiều O, Lư Th  Mỹ D, Hồ Văn T2, Đ  n Th  

Kim Th  ần  ượt  h    e  ến      nh     th  H1      a  ẫn v    Tr n       hơi 

  nh      H vừa   nh     vừa  hụ  vụ ăn  u n   h  nhữn  n ười tha   ia   nh 

     h     n H1 n ồi trư   nh   anh      Đến  h  n  15  iờ  ùn  n     Ph n  

C nh s t h nh s  C n  an t nh     Li u v    ắt qu  tan  các   i tượn  n u tr n 

 an     h nh vi   nh     thắn  thua  ằn  tiền  thu  iữ t i  hiếu     s  tiền 

2 670 000 ;  un  quanh  hiếu     s  tiền 5 800 000   thu  iữ tr n n ười       i 

tượn  s  tiền 137 560 000  và các tan  vật     iên quan. 

Qua  iều tra      sơ th    ã       nh tổn  s  tiền    Lâm Thanh H, Lư Th  

Mỹ D, Đ  n Th  Ki  Th, Trươn  Văn T1, Hồ Văn T2, Trần Ki  H2, Trần Văn T, 

Tăn  Th  Kiều O và N u ễn Th  D2  ã  ùn  v  sẽ  ùn  v   việ    nh     

38 570 000  ồn . 

Về vật  hứn   ủa vụ  n: thu  iữ nhiều  iện th  i di  ộn ; 539      i tâ ; s  

tiền 135 810 000  ồn   ã  hu  n  ến Chi  ụ  thi h nh  n  ân s  th nh  h      

Li u the  qu    nh  

T i  ơ quan   nh s t  iều tra C n  an th nh  h      Li u  t nh     Li u, 

Lâm Thanh H, N   Phư c H1, Lư Th  Mỹ D, N u ễn Th  D2, Tăn  Th  Kiều O, 

Trần Văn T, Trần Ki  H2, Hồ Văn T2, Trươn  Văn T1 và Đ  n Th  Ki  Th 

th nh  h n  hai     t  n  ộ h nh vi  h   tội  

T i   n  n h nh s  sơ th   s  108 2021 HS-ST n    06 th n  12 nă  2021  

 ủa T a  n nhân dân th nh  h      Li u  t nh     Li u  ã tu  n   : 
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1.  uyên bố bị cáo Lâm Thanh H (tên gọi k ác:  u) p  m t i “ ổ c ức 

đán  b c” và “ án  b c”.  

Căn  ứ Điều 17   h  n 1 Điều 321 v   i         h  n 1 Điều 322  ộ  uật 

H nh s ;  i   s  h  n 1 Điều 51  ộ  uật H nh s : X   h t Lâm Thanh H 01 ( ột) 

nă  06 (s u) th n  tù về tội “ ổ   ứ  đ    bạ ”; X   h t Lâm Thanh H 07 (   ) 

th n  tù về tội “Đ    bạ ”  

Á   ụn   h  n 1 Điều 55  ộ  uật H nh s  tổn  hợ  h nh  h t  ủa hai tội   i 

v i Lâm Thanh H    02 (hai) nă  01 ( ột) th n  tù  Thời  i    h   h nh h nh 

 h t tù  ượ  tính từ n            h   h nh  n  nhưn   ượ   h u trừ thời  ian    

t    iữ  t    ia  trư      từ n    24 7 2020  ến n    01 8 2020   

2.  uyên bố bị cáo  gô P ước  1 ( ên gọi k ác:  èo) p  m t i “ ổ c ức 

đán  b c”. 

Căn  ứ Điều 17   i         h  n 1 Điều 322  ộ  uật H nh s ;  i   s  h  n 1 

Điều 51  ộ  uật H nh s : X   h t N   Phư   H1 01 ( ột) nă  tù. Thời h n  h   

h nh h nh  h t tù tính từ n            h   h nh  n   

3.  uyên bố các bị cáo  ư   ị  ỹ   (tên gọi k ác:  iàu),  ăng   ị Kiều 

O,  rần Kim  2,  rần  ăn  ,  guyễn   ị  2,  ồ  ăn  2,  rương  ăn  1 

và  oàn   ị Kim    p  m t i “ án  b c”. 

Căn  ứ  h  n 1  Điều 321  ộ  uật H nh s ;  i   i  s  h  n 1 Điều 51  ộ  uật 

H nh s : X   h t  ư   ị  ỹ   07 (   ) th ng tù. Thời h n  h   h nh h nh  h t 

tù tính từ n            h   h nh  n   

Căn  ứ  h  n 1  Điều 321  ộ  uật H nh s ;  i   i  s  h  n 1 Điều 51  ộ  uật 

H nh s : X   h t  ăng   ị Kiều O 07 (   ) th n  tù. Thời h n  h   h nh h nh 

 h t tù tính từ n            h p  hành án.  

Căn  ứ  h  n 1  Điều 321  ộ  uật H nh s ;  i   i  s  h  n 1 Điều 51  ộ  uật 

H nh s : X   h t  rần Kim  2 07 (   ) th n  tù. Thời h n  h   h nh h nh  h t 

tù tính từ n            h   h nh  n   

Căn  ứ  h  n 1  Điều 321  ộ  uật H nh s ;  i   i  s  h  n 1 Điều 51  ộ  uật 

H nh s : X   h t  rần  ăn   07 (   ) th n  tù. Thời h n  h   h nh h nh  h t tù 

tính từ n            h   h nh  n   

Căn  ứ  h  n 1  Điều 321  ộ  uật H nh s ;  i   i  s  h  n 1 Điều 51  ộ  uật 

H nh s :  ử p  t  ồ  ăn  2 06 (sáu) tháng tù. Thời h n  h   h nh h nh  h t tù 

tính từ n            h   h nh  n   

Căn  ứ  h  n 1  Điều 321  ộ  uật H nh s ;  i   i  s  h  n 1 Điều 51  ộ  uật 

H nh s :  ử p  t  rương  ăn  1 06 (sáu) tháng tù. Thời h n  h   h nh h nh 

 h t tù tính từ n            h   h nh án.  

Căn  ứ  h  n 1  Điều 321  ộ  uật H nh s ;  i   i  s  h  n 1 Điều 51  ộ  uật 

H nh s :  ử p  t  oàn   ị Kim    06 (sáu) tháng tù. Thời h n  h   h nh h nh 

 h t tù tính từ n            h   h nh  n   
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Căn  ứ  h  n 1  Điều 321  ộ  uật H nh s ;  i   i  s     h  n 1 Điều 51  Điều 

65  ộ  uật H nh s :  ử p  t  guyễn   ị  2 06 (sáu) tháng tù, nhưn   h  hư n  

án treo. Thời h n th  th  h 01 ( ột) nă     từ n    tu  n  n (n    06 12 2021)  

Gia         về Ủ   an nhân  ân Phườn  7  th nh  h      Li u  t nh     Li u 

 i   s t   i    ụ  tr n  thời  ian th  th  h  Tr n  trườn  hợ         tha   ổi nơi 

 ư tr  th  th   hiện the  qu    nh t i Điều 92 Luật thi h nh  n h nh s    

Tr n  thời  ian th  th  h  nếu n ười  ượ  hư n   n tre       vi  h   n h a 

vụ the  qu    nh  ủa Luật Thi h nh  n h nh s  02  ần tr    n  th  T a  n    th  

qu ết   nh  uộ  n ười     h i  h   h nh h nh  h t tù  ủa   n  n  ã  h  hư n   n 

tre   Trườn  hợ  th   hiện h nh vi  h   tội   i th  T a  n  uộ  n ười     h i 

 h   h nh h nh  h t  ủa   n  n trư   v  tổn  hợ  v i h nh  h t  ủa   n  n   i 

the  qu    nh t i Điều 56  ủa  ộ  uật h nh s   

4.  ề xử  ý v t c ứng: Á   ụn   i   a kh  n 1 Điều 47  ộ  uật H nh s ; 

 h  n 1 v   i   a kh  n 2 Điều 106  ộ  uật T  tụn  h nh s : 

- T  h thu nộ  n ân s  h Nh  nư     i v i s  tiền 32 920 000 ; Điện th  i  i 

 ộn  nhãn hiệu N  ia 1202-2     i  hí  s      s  s ri 356913034872295   ã qua 

s   ụn   

- T  h thu ti u hủ : 539      i tâ   ã qua s   ụn  v  hai  ộ   i tâ   hưa qua 

s   ụn ; Một  iến  niệ  tr n    h nh   n  h a   u  anh – tí    ã qua s   ụn   

 ùn       hiếu    ; Si  s  0919344442  

Tr    i  h                 t i s n như sau:  

- Đ  n Th  Ki  Th: Điện th  i  i  ộn  nhãn hiệu O      u  en     i O    

Ren 3  s   i u     CPH2043  s  IMEI ( he1) 860202041343493  s  IMEI ( he1) 

860202041343485      ắn si  thu   a  s  0916038676     ắn     ưn   ằn  nh a 

  u trắn  tr n  su t   ã qua s   ụn  v  s  tiền 16 500 000 ; 

- Hồ Văn T2: Điện th  i  i  ộn  nhãn hiệu Ite     u  ỏ -  en     i  hí  s   

   s  IMEI1: 354791090784105  s  IMEI2: 354791090784113   ắn si  thu   a  

s  0814359919   ã qua s   ụn ; 

- Lâm Thanh H: Điện th  i  i  ộn  nhãn hiệu Sa sun     i  a a   A10s  

m u  en      ắn     ưn   ằn  nh a   u  ỏ  s   i u     SM-A170F DS  s  s ri 

R9WM91 G5CJ  s  IMEI ( he1) 351581119510323  s  IMEI ( he1) 

351582119510321      ắn si  thu   a  s  0585362642 v  0918885252   ã qua s  

 ụn  v  s  tiền 10 000 000 ; 

- Lư Th  Mỹ D: Điện th  i  i  ộn  nhãn hiệu O       u  en     i A5 2020  

 i u     CPH1931   ắn si  thu   a  s  0944676990 v   ã qua s   ụn ; 

- N u ễn Th  D2: Điện th  i  i  ộn  nhãn hiệu O        i A3s    u tí  - 

 en      ắn     ưn   ằn  nh a   u  en  s   i u     CPH1805      ắn si  thu  

 a  s  0838825411   ã qua s   ụn  v  s  tiền 19 200 000 ; 

- Tăn  Th  Kiều O: Điện th  i  i  ộn  nhãn hiệu N  ia    u  en     i  hí  

s      s  IMEI1: 357693109462250  s  IMEI2: 357693109942251   ắn si  thu  

 a  s  0941131272   ã qua s   ụn  v  s  tiền 29 500 000 ; 



 6 

- Trần Ki  H2: Điện th  i  i  ộn  nhãn hiệu Ve   – com , màu xanh –  en  

   i  hí  s      s  IMEI1: 865713020701019  s  IMEI2: 865713020701027   ắn 

si  thu   a  s  0848594894   ã qua s   ụn ; 

- Trần Văn T: Điện th  i  i  ộn  nhãn hiệu M  istar     i  218    u  en  

 h n       n  hí       ắn thu   a  s  0949110435   ã qua s   ụn ; 

- Trươn  Văn T1: Điện th  i  i  ộn  nhãn hiệu A   e     i I h ne 6    u 

        s      MG492J 4  s  s  ri C7JNG08G5MQ   ắn si  thu   a  s  

0824966055   ã qua s   ụn ; 

- N   Phư   H1: Điện th  i  i  ộn  nhãn hiệu N  ia     i N1280  s  s –ri 

356338053769431      ắn si  thu   a  s  0949222322   ã qua s   ụn  v  s  tiền 

27 690 000   

Tổn  s  tiền tr    i  h                102 890 000   

C   vật  hứn  n u tr n hiện Chi  ụ  Thi h nh  n  ân s  th nh  h      Li u 

 an  qu n    the   i n   n  ia  nhận vật  hứn  n    12 th n  03 nă  2021 v  

 i n  ai thu tiền n    12 th n  3 nă  2021  

N   i ra    n  n   n tu  n về  n  hí  qu ền  h n      the  qu    nh  ủa 

 h    uật  

Ngày 16 và 17/12/2021,             h n     : 

- Lâm Thanh H, N   Phư   H1, Trần Văn T, Tăn  Th  Kiều O, Đ  n Th  

Kim Th và Lư Th  Mỹ D  h n       in  i   nhẹ h nh  h t v  hư n   n tre   

- Trươn  Văn Tiễn  h n       in hư n   n tre  

- Trần Ki  H2  h  rằn   h   ùn  s  tiền 3 200 000  v   việ    nh        n 

10 triệu  ồn     tiền     ăn  ủa vợ n n  in hư n   n tre   

Đ i  iện Viện  i   s t nhân  ân t nh     Li u  h t  i u quan  i  :        

Trươn  Văn T1  ã  ượ  T a  n nhân  ân t nh     Li u triệu tậ  hợ   ệ nhưn  

vắn   ặt  h n  rõ          t th   việ  vắn   ặt        Ti n     h n       nh 

hư n   ến việ    t     h   th           ề n h  Hội  ồn    t        ụn   i     

 h  n 1 Điều 351  ộ  uật t  tụn  h nh s    t    vắn   ặt   i v i        Trươn  

Văn T1. Về nội  un  vụ  n:   i v i tội “Đ nh    ”  qu  tr nh  iều tra  tru  t  v  

  t    sơ th    ã qu   ết tr  h nhiệ             v i s  tiền  h   tội    

38 570 000      hưa   nh  i    n  s  thật  h  h quan  ủa vụ  n;  ỡi  ẽ     h tính 

tiền qu   ết tr  h nhiệ  h nh s  tr n  vụ  n n         s   âu thuẫn  ẫn nhau   hưa 

nh t qu n n n  ề n h  Hội  ồn    t     e    t s a   i  hần tiền qu   ết tr  h 

nhiệ  h nh s    i v i các           32 920 000   Về h nh  h t:     sơ th    ã    

 ụn   ầ   ủ     t nh tiết  i   nhẹ tr  h nhiệ  h nh s  v   ưa ra  ứ   n tươn  

 ứn  v i h nh vi  h   tội  ủa           ; t i  hi n t a các         h n      h t 

sinh t nh tiết  i   nhẹ   i n n  ề n h  Hội  ồn    t     h n   h   nhận  h n  

     in  i   nhẹ h nh  h t  hư n   n tre   ủa             

  Ậ   Ị             : 
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Tr n  ơ s  nội dung vụ  n   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n  ã  ược 

tranh tụng t i phiên tòa, Hội  ồng xét x  nhận   nh như sau: 

[1] Đơn  h n       ủa b  cáo nộp   n  về th  thức và thời h n cho nên Tòa 

án nhân dân t nh B c Liêu, thụ lý, gi i quyết theo trình t  phúc th m là phù hợp 

v i qu    nh t i Điều 344 Bộ luật T  tụng hình s .  

[2]        Trươn  Văn T1  ã  ượ  T a  n nhân  ân t nh     Li u triệu tậ  

hợ   ệ nhưn  vắn   ặt  h n  rõ      ;   t th    việ  vắn   ặt            h n     

tr  n  i  h  h quan v   h n   nh hư n   ến việ    t     h   th    D      Hội 

 ồn    t     ăn  ứ  i      h  n 1 Điều 351  ộ  uật t  tụn  h nh s     t    vắn  

 ặt   i v i        Trươn  Văn T1. 

[3] T i  hi n t a  h   th    các        thừa nhận: vào ngày 23/7/2020, các 

        ã  ùn  nhau s t  h t thắn  thua  ằn  tiền v i h nh thứ   hơi   i  inh 06    

(  n  ọi     inh Ấn Độ)        sơ th    ã   t    các           h  n t  n   n  

n ười    n  tội  D      Hội  ồn    t     h   th       ăn  ứ       nh     sơ th   

qu   ết          o  h   tội “Đ nh    ” the  qu    nh t i Điều 321  ộ  uật h nh s  

   h  n t  n     ăn  ứ    n   h    uật h nh s  Việt Na .  

[4] Tuy nhiên,   t th   qu  tr nh  iều tra  tru  t  v    t    sơ th    ã qu  

 ết s  tiền                h i ch u tr  h nhiệ  h nh s      hưa  hính            

    phúc th    e    t   i nhằ            n  the  qu    nh  ủa  h    uật,  ụ 

th : s  tiền  ắt tr n  hiếu     v   un  quanh  hiếu        8 470 000 ; n   i ra còn 

 hứn   inh  ượ  s  tiền             ã s   ụn  v   việ    nh    : O s   ụn  s  

tiền 2 200 000 ; D2 s   ụn  s  tiền 700 000 ; T1 s   ụn  s  tiền 300 000 ; H s  

 ụn  s  tiền 500 000 ; D s   ụn  s  tiền 1 050 000 ; Th s   ụn  500 000 ; T2 s  

 ụn  6 000 000 ; ri n    i v i        Trần Ki  H2 th  qu  tr nh  iều tra        

 hai nhận s   ụn  s  tiền 13 200 000  v   việ    nh      qu  tr nh  hu n    xét 

   sơ th           h  rằn          h  s   ụn  s  tiền 3 200 000  v   việ    nh 

       n s  tiền 10 000 000            ri n  –  â     tiền  ủa vợ  hồn   ùn  v   

việ   ua   n  h n      i n quan   nh      nếu thua hết 3 200 000  th  sẽ  ùn  s  

tiền 10 000 000  v   việ    nh    ;   t th   việ   hứn   inh tội  h      tr  h 

nhiệ   ủa  ơ quan  iều tra  nhưn  v n  ề n    h      ời  hai  ủa         n   i ra 

 h n    n  hứn   ứ  hứn   inh         ã s   ụn  s  tiền 13 200 000  v   việ  

  nh      Đồn  thời  N h  qu ết 01 2010 NQ-HĐTP n    22 10 2010  ủa Hội 

 ồn  Th    h n T a  n nhân  ân t i  a  “Hướ   dẫ  về v ệ     dụ    ộ  số quy 

đị    ạ  Đ ều 248, Đ ều 249 Bộ luậ   ì   sự  ă  1999, sử  đổ  bổ su    ă  2009” 

 ã hết hiệu      h    uật    từ n    08 10 2021  D          sơ th   qu   ết s  

tiền 10 000 000            H2 sẽ tha   ia   nh         h n    n  the  qu    nh 

 ủa  h    uật h nh s , mà     ăn  ứ  h   nhận         ã  ùn  3 200 000  v   việ  

  nh      Như vậ              h i  h u tr  h nhiệ  h nh s  v i s  tiền  ùn  v   

việ    nh     22 920 000   Ch  n n      sơ th     t     ác        về tội “Đ nh 

   ” the  qu    nh t i  h  n 1 Điều 321  ộ  uật h nh s     h  n t  n     ăn  ứ  

[5] Đ i v i tội “Tổ  hứ    nh    ”: Hội  ồn    t    nhận th          H  ã 

 hân   n  vai tr   h         H1   n thứ  ăn, canh gác và      a  h        i 

tượn    nh     v   tha   ia   nh    . Đồn  thời  s  tiền            th   hiện 

h nh vi   nh     tr n   ùn   ột     trên 20.000.000 ; v  vậ  h nh vi  ủa        H 
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và        H1  ã  ủ  ếu t    u th nh tội “Tổ  hứ    nh    ” the  qu    nh t i  i   

      h  n 1 Điều 322  ộ  uật h nh s   

[6] Mặ   ù s  tiền qu   ết tr  h nhiệ  h nh s  về tội   nh      ủa        

     ã  ượ   i    i nhưn  Hội  ồn    t    nhận th   T a  n     sơ th    ã    

 ụn   ầ   ủ     t nh tiết tăn  nặn    i   nhẹ tr  h nhiệ  h nh s  v      h t     

       v i  ứ   n tươn   ứn  v i tính  h t   ứ   ộ  h   tội  ủa từn          T i 

 hi n t a  h   th    các         h n   h t sinh t nh tiết  i   nhẹ tr  h nhiệ  

h nh s    i cho n n  h n      ăn  ứ  h   nhận  h n       in  i   nhẹ h nh  h t 

v  hư n   n tre   ủa             

[7] Từ nhữn  nhận   nh n u tr n      ăn  ứ  h   nhận  ột  hần    iến  ủa 

v   i   s t vi n  iữ qu ền   n  t  t i  hi n t a     iữ n u  n qu ết   nh h nh  h t 

  i v i các        như   n  n sơ th    ủa T a  n nhân  ân th nh  h      Li u  

t nh     Li u;  ũn  như  h   nhận  ột  hần  h n       ủa        Trần Ki  H2 

về s  tiền  h u tr  h nhiệ  h nh s   

[8] X t th   s  tiền 10 000 000   ủa Trần Ki  H2  h n   i n quan  ến việ  

  nh    , Hội  ồn    t    tr    i  h                ăn  ứ v   hù hợ  v i qu    nh 

 ủa  h    uật t  tụn  h nh s   

[9] Ngoài ra, các  hần qu ết   nh  h    ủa   n  n sơ th   do không có 

kháng cáo, kháng ngh  n n  ã    hiệu      h    uật    từ n    hết thời h n  h n  

      h n  n h   

[10] Nội  un   ơn  h n       ủa các        Lâm Thanh H, N   Phư   H1, 
Lư Th  Mỹ D, Tăn  Th  Kiều O, Trần Văn T, Trươn  Văn T1 và Đ  n Th  Ki  Th 

không  ượ  Hội  ồn    t     h   th    h   nhận,         h i  h u  n  hí h nh s  

 h   th   the  qu    nh t i  h  n 2 Điều 21 v   i   b  h  n 2 Điều 23 N h  

qu ết 326 2016 U TVQH14 n    30 12 2016  ủa Ủ   an Thườn  vụ Qu   hội. 

[11] Nội  un   h n       ủa        Trần Ki  H2  ượ   h   nhận  ột  hần 

v  vậ          h n   h i  h u nộ   n  hí h nh s   h   th   the  qu    nh t i  i   

h  h  n 2 Điều 23 N h  qu ết 326 2016 U TVQH14 n    30 12 2016  ủa Ủ   an 

Thườn  vụ Qu   hội. 

V       ẽ tr n   

Q YẾ   Ị  : 

Căn  ứ  i   a  h  n 1 Điều 355; Điều 356 Bộ  uật T  tụn  h nh s   không 

 h   nhận  h n       in  i   nhẹ h nh  h t v  hư n   n tre   ủa        Lâm 

Thanh H, N   Phư   H1, Lư Th  Mỹ D, Tăn  Th  Kiều O, Trần Văn T và Đ  n Th  

Kim Th;  h n   h   nhận  h n       in hư n   n tre   ủa        Trươn  Văn T1. 

Căn  ứ  i      h  n 1 Điều 355;  i      h  n 1 Điều 357  ộ  uật t  tụn  

h nh s : Ch   nhận  ột  hần  h n       ủa        Trần Ki  H2 về s  tiền  h u tr  h 

nhiệ  h nh s ;  h n   h   nhận  h n       in  i   nhẹ h nh  h t v  hư n   n tre  

 ủa        Trần Kim H2. 

Giữ n u  n h nh  h t  ủa   n  n h nh s  sơ th   s  108/2021/HSST ngày 

06/12/2021  ủa T a  n nhân  ân th nh  h      Li u  t nh     Li u  
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1.  uyên bố bị cáo Lâm Thanh H (tên gọi k ác:  u) p  m t i “ ổ c ức 

đán  b c” và “ án  b c”.  

Căn  ứ Điều 17   h  n 1 Điều 321 v   i         h  n 1 Điều 322  ộ  uật H nh 

s ;  i   s  h  n 1 Điều 51  ộ  uật H nh s : X   h t Lâm Thanh H 01 ( ột) nă  06 

(sáu) tháng tù về tội “ ổ   ứ  đ    bạ ” và 07 (   ) th n  tù về tội “Đ    bạ ”  

Căn  ứ  h  n 1 Điều 55  ộ  uật H nh s  tổn  hợ  h nh  h t  ủa hai tội   i v i 

Lâm Thanh H    02 (hai) nă  01 ( ột) th n  tù  Thời  i    h   h nh h nh  h t tù 

 ượ  tính từ n            h   h nh  n  nhưn   ượ   h u trừ thời  ian    t    iữ  t   

 ia  trư      từ n    24 7 2020  ến n    01 8 2020   

2.  uyên bố bị cáo  gô P ước  1 ( ên gọi k ác:  èo) p  m t i “ ổ c ức 

đán  b c”. 

Căn  ứ Điều 17   i         h  n 1 Điều 322  ộ  uật H nh s ;  i   s  h  n 1 

Điều 51  ộ  uật H nh s : X   h t N   Phư   H1 01 ( ột) nă  tù. Thời h n  h   

h nh h nh  h t tù tính từ n            h   h nh  n   

3.  uyên bố các bị cáo  ư   ị  ỹ   (tên gọi k ác:  iàu),  ăng   ị Kiều O, 

 rần Kim  2,  rần  ăn  ,  rương  ăn  1 và  oàn   ị Kim    p  m t i 

“ án  b c”. 

Căn  ứ  h  n 1  Điều 321  ộ  uật H nh s ;  i   i  s  h  n 1 Điều 51  ộ  uật 

H nh s :  

X   h t  ư   ị  ỹ   07 (   ) th n  tù.  

X   h t  ăng   ị Kiều O 07 (   ) th n  tù.  

X   h t  rần Kim  2 07 (   ) th n  tù.  

X   h t  rần  ăn   07 (   ) th n  tù.  

X   h t  rương  ăn  1 06 (sáu) tháng tù.  

X   h t  oàn   ị Kim    06 (sáu) tháng tù.  

Thời h n  h   h nh h nh  h t tù tính    từ n               ắt  i  h   h nh  n  

4.  ề xử  ý v t c ứng: Á   ụn   i   a  h  n 1  kh  n 2 Điều 47  ộ  uật H nh 

s ;  h  n 1   i   a  h  n 2   i   a kh  n 3 Điều 106  ộ  uật T  tụn  h nh s : 

T  h thu nộ  n ân s  h nh  nư   s  tiền 22 920 000  (Hai  ươi hai triệu  hín 

tră  hai  ươi n  n  ồn   hẵn). 

Tr    i  h         Trần Ki  H2 s  tiền 10 000 000   

(S  tiền n u tr n  an   ượ  Chi  ụ  Thi h nh  n  ân s  th nh  h      Li u  t nh 

    Li u qu n    theo biên lai thu tiền n    12 th n  3 nă  2021) 

5. C    hần qu ết   nh  h    ủa   n  n sơ th    h n      h n        h n  

n h   ã    hiệu      h    uật    từ n    hết thời h n  h n       h n  n h   

6. Về  n  hí: 

6.1 Các b      Lâm Thanh H, N   Phư   H1, Lư Th  Mỹ D, Tăn  Th  Kiều 

O, Trần Văn T, Trươn  Văn T1 và Đ  n Th  Ki  Th;  ỗi         h i nộ  200 000  

 n  hí h nh s   h   th    
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6 2        Trần Ki  H2  h n   h i  h u nộ   n  hí h nh s   h   th   

  n  n h nh s   h   th      hiệu      h    uật    từ n    tu  n  n  

              .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  
  Nơ    ậ                                                             Ẩ  P    –      Ọ  P         
- VKSND t nh     Li u (02   n); 

- Ph n  hồ sơ C n  an t nh     Li u (01   n); 

- TAND TP      Li u (08   n);  

- CQĐT TP.     Li u (01   n); 

- Chi  ụ  THA  ân s  TP      Li u (01   n); 

- S  Tư  h   t nh     Li u (1   n);  

- B      (01   n);                                                                                       

- Lưu: HS  THS  THCTP            âu  ăn  ỹ                 
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 rần Quang K ang             ăng  rần Quỳn  P ương          âu  ăn  ỹ 
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